TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG 

                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      
      *
          


                     Đà lạt, ngày 04  tháng  02  năm  2012

        Số  07 -QĐ/TU       

QUY ĐỊNH

Về đối tượng và chế độ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

tỉnh Lâm Đồng

--------


- Căn cứ Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố;

- Căn cứ Hướng dẫn số 52- HD/BTCTW ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Ban Tổ chức Trung ương về điều chỉnh, bổ sung đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương;
- Căn cứ Quyết định số: 03/2006/QĐ-BYT ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y Tế về việc ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Phòng khám - Quản lý sức khoẻ thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;


- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Lâm Đồng.
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG QUY ĐỊNH


Điều 1:  Đối tượng khám, chữa bệnh (bao gồm nguyên chức và đương chức):


A/- Đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương:


Thực hiện theo Hướng dẫn số 52- HD/BTCTW ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương”.



B/-  Đối tượng khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế tỉnh Lâm Đồng:



1. Đối tượng 1: Các đồng chí đang công tác hoặc đã nghỉ hưu đang thường trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bao gồm:
Cán bộ cao cấp thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý; bí thư, phó bí thư tỉnh ủy; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy; trưởng, phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng;



2. Đối tượng 2: Các đồng chí đang công tác hoặc đã nghỉ hưu đang thường trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bao gồm:


- Tỉnh ủy viên các khóa (kể cả dự khuyết);



- Bí thư các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy;



- Trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội và tương đương    thuộc Tỉnh;



- Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, phó văn phòng Tỉnh ủy, phó trưởng ban các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy;



- Ủy viên thường trực và trưởng các ban của HĐND Tỉnh;



- Phó bí thư, chủ tịch HĐND, UBND thành phố Đà Lạt;



- Cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi (cán bộ lão thành cách mạng);



- Vụ trưởng, phó vụ trưởng các bộ, các ban đảng, đoàn thể Trung ương đã nghỉ hưu về cư trú tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng;



- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Thầy thuốc nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân;


- Các đồng chí sĩ quan Quân đội nhân dân và Công an nhân dân giữ chức vụ chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, chính ủy, phó chính ủy Bộ chỉ huy quân sự  Tỉnh; cấp sư đoàn trưởng, sư đoàn phó, chính ủy, phó chính uỷ Sư đoàn và tương đương trở lên (đối với quân đội); giám đốc, phó giám đốc Công an Tỉnh;


- Các đồng chí được tặng thưởng Huân chương Độc Lập các hạng; đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng trở lên.




3. Đối tượng 3: Các đồng chí đang công tác hoặc đã nghỉ hưu đang thường trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bao gồm:



-  Phó các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội và tương đương thuộc Tỉnh;



- Ủy viên ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy;



- Phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố Bảo Lộc; phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố Đà Lạt;



- Ủy viên ban thường vụ các huyện, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh.


- Cán bộ hoạt động cách mạng từ ngày 01-01-1945 đến trước ngày tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi (cán bộ Tiền khởi nghĩa).
   
Lưu ý: Một cán bộ có nhiều chức danh thì thực hiện ở chức danh cao nhất; trường hợp người có chức danh trên bị kỷ luật cách chức chức vụ trong đảng hoặc chính quyền thì không thuộc đối tượng trên.
      


Điều 2: Chế độ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ:

 
1. Về chế độ:



Đối tượng 1:



- Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 2 lần tại Phòng khám- QLSKCB thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh, có Bác sĩ của Bệnh viện Thống Nhất TP HCM tham gia và kết luận.



- Được khám, chữa bệnh tại Phòng khám- QLSKCB thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh, Bệnh viện Tỉnh và Bệnh viện tuyến Trung ương. 

  Riêng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đương chức hoặc nghỉ hưu được tiêu chuẩn khám bệnh tại nhà riêng khi bị ốm nặng.



- Được hỗ trợ kinh phí đồng chi trả BHYT là 20% hoặc 5%.



- Được chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao theo chỉ định của Ban Bảo vệ,   chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh và Hội đồng chuyên môn của Ban. 

- Ngoài mức thanh tóan theo qui định của Bảo hiểm y tế, phần chi phí còn lại được hỗ trợ thêm như sau:

+ Hỗ trợ 100% đối với đơn thuốc dưới 10 lần mức lương tối thiểu, trường hợp đơn thuốc vượt quá 10 lần mức lương tối thiểu thì được hỗ trợ 60%, nhưng không quá 30 lần mức lương tối thiểu/ năm.

+ Trường hợp đặc biệt mức hỗ trợ chẩn đoán, điều trị kỹ thuật cao và mức hỗ trợ đơn thuốc vượt ngoài mức quy định nêu trên thì Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh và Hội đồng chuyên môn của Ban phải báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định.

- Được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian nằm điều trị tại các cơ sở y tế công lập trong tỉnh theo quy định hiện hành.

 
Đối tượng 2:



- Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần tại Phòng khám- QLSKCB thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh, hoặc khám tại Bệnh viện II Lâm Đồng.



- Được khám, chữa bệnh tại Phòng khám- QLSKCB thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh, Bệnh viện Tỉnh; nếu cán bộ có nhu cầu khám và điều trị bệnh tại tuyến Trung ương phải được sự  đồng ý giới thiệu của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh hoặc Bệnh viện II Lâm Đồng; cán bộ phải mang theo các giấy tờ theo quy định của tuyến trên.



- Ngoài mức thanh toán theo quy định của BHYT, phần chi phí còn lại được hỗ trợ thêm 50% nhưng không quá 20 lần mức lương tối thiểu/ năm.

- Được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian nằm điều trị tại các cơ sở y tế công lập trong Tỉnh theo quy định hiện hành.


Đối tượng 3:



- Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần tại trung tâm y tế huyện, thành phố (nếu trung tâm y tế huyện có đủ điều kiện khám).



- Được khám, chữa bệnh tại Phòng khám- QLSKCB thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh, Bệnh viện Tỉnh; nếu cán bộ có nhu cầu khám và điều trị bệnh tại tuyến Trung ương phải được sự đồng ý giới thiệu của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh, hoặc Bệnh viện II Lâm Đồng; cán bộ phải mang theo các giấy tờ theo quy định của tuyến trên.





- Được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian nằm điều trị tại các cơ sở y tế công lập trong tỉnh theo quy định hiện hành. 



2. Riêng các đối tượng trước đây đã có thẻ khám và điều trị bệnh của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Lâm Đồng (ngoài đối tượng tại mục B, Điều 1 Quy định này) thì vẫn tiếp tục được khám và điều trị bệnh tại phòng Khám - Quản lý sức
  khỏe thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh, các cơ sở y tế công lập trong Tỉnh; nếu cán bộ có nhu cầu khám các bệnh viện tuyến Trung ương phải được sự đồng ý giới thiệu của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh  hoặc Bệnh viện II Lâm Đồng và cán bộ phải mang theo các giấy tờ theo quy định của tuyến trên; được điều trị theo danh mục thuốc của BHYT; được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian nằm điều trị tại các cơ sở y tế công lập trong Tỉnh theo quy định hiện hành của Tỉnh. Nhưng không khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
 

3. Nguồn kinh phí:



 Nguồn kinh phí kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám bệnh, phục vụ chữa bệnh (hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật cao, thuốc chữa bệnh ngoài BHYT và kinh phí đồng chi trả BHYT, trang thiết bị y tế) do Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.



Điều 3: Tổ chức thực hiện


1. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh chủ trì phối hợp với  Ban Tổ chức Tỉnh ủy quản lý đối tượng, chế độ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ, hướng dẫn chế độ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cho các đối tượng và phân cấp công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện, thành phố theo quyền hạn và chức năng, nhiệm vụ.



2. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh chủ trì phối hợp với  Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội Tỉnh, các bệnh viện trong tỉnh, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các huyện, thành phố tổ chức khám sức khỏe định kỳ; khám chữa bệnh và tạo điều kiện để có nơi điều trị nội trú riêng cho đối tượng được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp, giới thiệu lên các Bệnh viện tuyến trên khám và chữa bệnh cho các đối tượng theo Hướng dẫn số 52- HD/BTCTW ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Ban Tổ chức Trung ương.



3. Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh có trách nhiệm triển khai và thực hiện quy định này.

Điều 4: Quy định này thay thế Quy định số 03-QĐ/TU ngày 06-06-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng “Về đối tượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Tỉnh” và có hiệu lực kể từ ngày ký./-

                                                                                     T/M BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                          BÍ THƯ
- Ban TCTW(báo cáo);

- Ban BVCSSKCB các huyện, thành ủy ;

- Các đ/c Tỉnh ủy viên;

- Các huyện, thành ủy và các

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                  

         Huỳnh Đức Hòa
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